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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán: 

Ông Nguyễn Văn Năm   

Bà Trần Thị Bé  

Ông Lương Văn Hùng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Đại Nghĩa là Thư ký Tòa án của Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Công Thành - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 10/2020/TLPT-

HS ngày 02 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo Đoàn Quang L do có kháng cáo 

của bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 54/2020/HS-ST ngày 15 tháng 9 

năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Bị cáo bị kháng cáo: 

1. Họ và tên: Đoàn Quang L - Sinh ngày: 06/02/1985 tại tỉnh Quảng Ngãi; 

nơi cư trú: Tổ 9, phường Q, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; nghề 

nghiệp: Thợ sơn nước; Trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đoàn Ngọc Th và bà Nguyễn 

Thị E (chết); Vợ: Bùi Thị Kim H (đã ly hôn); Con: có 02 con, sinh năm 2007 và 

2010; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi 

nơi cư trú, bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

* Bị hại: Bà Lưu Thị Thu T; sinh năm: 1969; (tên gọi khác: Lê Thị K); Trú 

tại: Thôn P, xã Đ, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  
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Ông Đoàn Ngọc Th là cha đẻ của Đoàn Quang L. Do có mâu thuẫn từ 

trước với bà Lưu Thị Thu T và không đồng ý ông Th có quan hệ tình cảm với bà 

T. Khoảng 08 giờ 30 phút ngày 29/12/2019, khi Đoàn Quang L về thắp nhang 

cho mẹ thì thấy bà T đang ở nhà ông Th để cùng ông Th đi khánh thành nhà. 

Nên Đoàn Quang L nói với ông Th: “Đụ mẹ tui nói với ông rồi”, ông Th trả lời: 

“Tao nói sao, nhà tao, tao ở, bạn bè tao tới chơi”, Đoàn Quang L nói lại: “Đụ 

mẹ bữa nay tui không tha cho ông đâu”. Nói xong, Đoàn Quang L thấy bà T 

đứng ở gần xe mô tô dựng ở đường luồng bên hông nhà ông Th nên L cầm 01 

ghế nhựa đi đến chỗ bà T, L đứng đối diện cách bà T khoảng 01 mét, nói với bà 

T: “Tao nói với mày nhiều lần rồi, sao bữa nay mày còn đến nhà tao”, nói xong 

L cầm ghế bằng tay phải đánh liên tiếp 02 cái từ trên xuống trúng vào phần đầu 

của bà T, bà T la lên thì ông Th từ phòng khách cầm 01 cây sắt nhổ đinh chạy 

đến đánh L 01 cái nhưng L đỡ được. Ông Th và L giằng co cây sắt thì bà Đoàn 

Thị Bích Cẩm chạy ra can ngăn. L bỏ đi, bà T được đưa đi cấp cứu.  

Tại kết luận giám định số 49/TgT ngày 06/3/2020 của Trung tâm pháp y 

Sở y tế tỉnh Quảng Ngãi, kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà Lưu Thị Thu T 

là 07%. Tổn thương phù hợp vật tày có cạnh gây thương tích. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 54/2020/HS-ST ngày 15/9/2020, Toà án 

nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi quyết định: 

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 134, điểm b, i, s khoản 1 Điều 51, Điều 36; 

Điều 48 Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Đoàn Quang L phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt: Bị cáo Đoàn Quang L 01 (Một) năm cải tạo không giam giữ. Thời 

gian cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát giáo 

dục người bị kết án nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án. 

Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo. 

Giao bị cáo Đoàn Quang L cho Ủy ban nhân dân phường Q, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi giám sát, giáo dục trong thời gian bị cáo chấp hành 

hình phạt cải tạo không giam giữ. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về phần dân sự, xử lý vật chứng, 

án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 28/9/2020, bị hại Lưu Thị Thu T kháng cáo yêu cầu áp dụng hình 

phạt tù đối với bị cáo. 

Tại phiên tòa bị hại Lưu Thị Thu T giữ nguyên yêu cầu kháng cáo yêu cầu 

áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo 
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Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc 

giải quyết vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Quang L về tội “Cố ý 

gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự là đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. Người bị hại Lưu Thị Thu T kháng cáo yêu cầu áp 

dụng hình phạt tù đối với bị cáo. Tuy nhiên, xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 

bị cáo 01 năm cải tạo không giam giữ là phù hợp. Do đó, đề nghị Hội đồng xét 

xử: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, không 

chấp nhận kháng cáo của người bị hại Lưu Thị Thu T, giữ nguyên bản án hình 

sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Xét hành vi của bị cáo Đoàn Quang L thấy rằng: Do có mâu thuẫn từ 

trước và không đồng ý việc bà Lưu Thị Thu T có quan hệ tình cảm với cha bị 

cáo là ông Đoàn Ngọc Th. Vào khoảng 08 giờ 30 phút ngày 29/12/2019, tại nhà 

ông Đoàn Ngọc Th ở tổ 9, phường Q, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

Bị cáo Đoàn Quang L đã dùng ghế nhựa là hung khí nguy hiểm đánh 02 cái vào 

đầu bà T, làm bà T bị thương tích 07%. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo 

Đoàn Quang L về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 134 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo yêu cầu áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo của người 

bị hại Lưu Thị Thu T, Hội đồng xét xử thấy rằng: Sau khi phạm tội, bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng; đã bồi thường một phần thiệt hại cho người bị hại. Đây là các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự cần áp dụng cho bị cáo, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; có nơi cư trú rõ 

ràng và có khả năng tự cải tạo nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội 

mà áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo cũng đủ tác dụng 

răn đe, giáo dục đối với bị cáo, đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. 

Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 01 năm cải tạo không giam giữ là phù hợp 

với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Vì vậy, Hội đồng xét xử 

không chấp nhận kháng cáo yêu cầu áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo của 

người bị hại Lưu Thị Thu T, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 54/2020/HS-

ST ngày 15 tháng 9 năm 2020của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi. 

[3] Bà Lưu Thị Thu T phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 
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[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.    

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; 

điểm đ khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị hại Lưu Thị Thu T. Giữ nguyên bản 

án hình sự sơ thẩm 54/2020/HS-ST ngày 15/9/2020 của Toà án nhân dân thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 

36 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Đoàn Quang L 01 (Một) năm cải tạo không giam giữ về 

tội “Cố ý gây thương tích”, Thời gian cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ 

quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được Quyết 

định thi hành án và bản sao bản án. 

Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo. 

Giao bị cáo Đoàn Quang L cho Ủy ban nhân dân phường Q, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi giám sát, giáo dục trong thời gian bị cáo chấp 

hành hình phạt cải tạo không giam giữ. 

2. Về án phí: Bà Lưu Thị Thu T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.        

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;                                               

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- Công an, VKSND, TAND, THADS 

thành phố Quảng Ngãi; 

- Bị cáo;  

- UBND phường Q, TPQN; 

- Lưu hồ sơ.          

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Năm 
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